ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 NĂM HỌC 2023 – 2024
PHẦN I
Câu 1. Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào ?
a. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.
b. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
c. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.
	d. Từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX
Câu 2. Châu lục nào đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
	a. Châu Á
	b. Châu Âu
	c. Châu Phi
	d. Khu vực Mĩ la tinh


Câu 3. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la ,Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của nước nào?
a. Phát xít Nhật.	b. Phát xít I-ta-li-a.
c. Thực dân Tây Ban Nha.	d. Thực dân Bồ Đào Nha.
Câu 4. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào ?
a. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.	b. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
c. Chế độ phân biệt chủng tộc.	d. Chế độ thực dân.
Câu 5. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian nào?
	a. Giữa những năm 60.	b. Giữa những năm 70.
	c. Giữa những năm 80.	d. Giữa những năm 90.
Câu 6. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao ?
a. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
b. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.
c. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
d. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".
Câu 8. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào ? 
a. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.	
b. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.
c. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.	
d. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
Câu 9. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B.
	A
	B

	1. 17/8/1945
	a. Lào tuyên bố độc lập

	2. 2/9/1945
	b. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập

	3. 12/10/1945
	c. Việt Nam tuyên bố độc lập

	4. 1950
	d. Ai Cập tuyên bố độc lập

	5. 1962
	đ. Ấn Độ tuyên bố độc lập

	6. 1952
	e. An-giê-ri tuyên bố độc lập

	7. 1/1/1959
	g. Irắc tuyên bố độc lập

	8. 1958
	h. Cu Ba tuyên bố độc lập.


Câu 10. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian nào?
	a. Giữa những năm 60.	b. Giữa những năm 70.
	c. Giữa những năm 80.	d. Giữa những năm 90.
PHẦN II
Câu 1: Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Liên Xô năm 1949?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư.
C. Lần đầu tiên đưa người lên thám hiểm mặt trăng.
D. Hoàn thành xây dựng nhà máy điện nguyên tử.
Câu 2: Lực lượng tiến hành đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp là
A. những người chống chủ nghĩa xã hội.
B. một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô Viết.
C. đông đảo nhân dân Liên Xô.
D. các nước tư bản nước ngoài.
Câu 3: Nhận định nào sau đây không đúng về chính sách đối ngoại của Liên Xô?
   A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
   B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.
   C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới.
   D. Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu.
Câu 4: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào ?
	A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
	B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

	C. Chế độ phân biệt chủng tộc
	D. Chế độ thực dân.


Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu sự “khởi sắc” của ASEAN ?
A. Kí bản Hiến chương ASEAN năm 2007.
B. Thành lập tổ chức liên minh vì tiến bộ năm 1961.
C. Kí Hiệp ước Ba- li tháng 2 năm1967.
D. Hội nghi hợp tác quân sự.
Câu 6: Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Từ thân phận các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
B. Nhiều nước có tốc độ phát triển khác nhau.
C. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

Câu 7: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?
	A. Nam Phi.
	B. Tây Phi.

	C. Trung Phi.
	D. Bắc Phi.


Câu 8: Nhận xét nào sau đây  không đúng về tình hình châu Phi cuối những năm 80 của thế kỷ XX? 
      	A. Ổn định và phát triển. 
      	B. Xung đột nội chiến đẫm máu. 
      	C. Nghèo đói, nợ nần chồng chất. 
      	D. Dịch bệnh hoành hành.
Câu 9: Sự kiện Nen- xơn Man -đê- la trở thành tổng thống có ý nghĩa gì? 
      	A. Liên bang Nam Phi rút ra khỏi khối liên hiệp Anh. 
B. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó.
      	C. Anh mất quyền thống trị tại Nam Phi. 
      	D. Chế độ thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ.
Câu 10: Sự kiện diễn ra vào ngày 26/7/1953 ở Cu-ba là
      	 A. tấn công trại lính Môn-ca-đa.
     	 B. mở đầu cuộc nội chiến ở Cu-ba.
      	C. Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài quân sự.
      	D. thành lập nước Cộng hòa Cu-ba.
Câu 11: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai tình hình các nước Mĩ La-tinh có điểm gì khác biệt so với các nước ở châu Á, châu Phi ? 
       	A. Nhiều nước trở thành tay sai của Mĩ. 
       	B. Hầu hết các nước trở thành thuộc địa của Mĩ.
      	C. Nhiều nước đã giành được độc lập từ những thập niên đầu thế kỉ XIX. 
      	D. Nhiều nước phát triển trở thành các nước đế quốc đi xâm lược. 
Câu 12. Mở đầu phong trào cách mạng ở Mĩ la-tinh là
	A. Cu -ba.
	B. Bra-xin.

	C. Vê -nê -xuê- la
	D. Chi-Lê.


Câu 13: Tại sao năm 1960 đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi”?
       	A. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bắt đầu bùng nổ ở châu Phi.
     	B. Chế dộ phân biệt chủng tộc sụp đổ hoàn toàn ở châu phi.
       	C. Có tới 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
      	D. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
Câu 14: Ý nào sau đây không phải là cơ sở xây đắp nên tình hữu nghị Việt Nam và Cu-ba? 
      	A. Có chung kẻ thù là đế quốc Mĩ.
      	B. Cùng chung chế độ tư bản chủ nghĩa.
     	C. Chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
     	D. Đều do Đảng Cộng Sản lãnh đạo.
Câu 15: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XX là
	A. Nhật Bản.
	B. Mĩ.

	C. Trung Quốc.
	Ấn Độ.



Câu 16: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
 	A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
 	B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
C. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
D. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.
Câu 17: Nhận xét nào sau đây đúng về kinh tế của Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?
A. Phát triển mạnh.
B. Phát triển “thần kì”.
C. Chậm phát triển.
D. Phát triển không ổn định.
Câu 18: Tổ chức đầu tiên của sự liên kết khu vực Tây Âu là tổ chức nào?
	A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
	B. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
	C. Cộng đồng châu Âu. 
D. Cộng đồng than, thép châu Âu.
Câu 19: Sau “chiến tranh lạnh”, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc lấy
A. quân sự làm trọng điểm.
B. chính trị làm trọng điểm .
C. kinh tế làm trọng điểm .
D. văn hóa, giáo dục làm trọng điểm.
Câu 20: Nguyên nhân chung thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các nước phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. nhận viện trợ kinh tế và phụ thuộc Mĩ.
B. tinh thần tự lực, tự cường của mỗi nước.
C. đẩy mạnh phát triển công nghiệp, quốc phòng.
D. áp dụng những thành tựu của cách mạng khoa học- kĩ thuật.
Câu 21: Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai được xem là vấn đề “nóng bỏng” nhất của toàn nhân loại hiện nay là
	A. sản xuất nhiều vũ khí hủy diệt sự sống.
	B. ô nhiễm môi trường.
	C. tai nạn giao thông.
	D. tệ nạn xã hội. 
Câu 22: Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là
	A. mặt trời.	
	B. thủy triều.

	C. nguyên tử.                     
	D. gió.


Câu 23: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai, thực dân Pháp đã tăng cường đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất?
A. Công nghiệp và thương nghiệp.
B. Giao thông vận tải và khai mỏ.
C. Nông nghiệp và khai mỏ.
D. Thương nghiệp và xuất khẩu.

Câu 24. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì?
A. Vừa thai thác vừa chế biến.
B. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
C. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
D. Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
Câu 25: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?
	A. Công nhân.      
	B. Nông dân.

	C. Tiểu tư sản.     
	D. Tư sản dân tộc.


PHẦN III
Câu 1. Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì?
A. Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.
B. Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa.
C. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.
D. Một số nước thực hiện chế độ trung lập.
Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu sự hinh thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ?
A. Sự thành lập tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 1949
B. Ba Lan giành độc lập (1944)
C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử 1949
      D. Các nước Đông Âu giành độc lập
Câu 3 . Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất gì ?
A. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu.
B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.
C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCNở châu Âu .
D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu 
Câu 4. Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì?
a. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế.
b. Cải tổ hệ thống chính trị.
c. Cải tổ xã hội.
	d. Cải tổ kinh tế và xã hội.
Câu 5. Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX ?
A. Đất nước lâm vào tình trạng "trì trệ" khủng hoảng
B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ
C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới.
	 D. Liên Xô sợ thua Mĩ
Câu 6. Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì?
A. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế.
B. Cải tổ hệ thống chính trị.
C. Cải tổ xã hội.
	D. Cải tổ kinh tế và xã hội.
Câu 7. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
A. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.
B. Chậm sửa chữa những sai lầm.
C. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp. 
 Câu 7. Đâu là nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu thập niên 90 (thế kỉ XX)?
A. Khi cải tổ lại mắc phải sai lầm.   C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí
B. Sự chống phá của các thế lực thù địch.  D. Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật.
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A.Nhà nước Liên bang tê liệt
B.Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
C.Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D.Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
Câu 9. Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là khoảng thời gian nào?
	A.1917-1991         
	B.1918- 1991             
	C. 1922- 1991                
	D. 1945- 1991


Câu 10. Sự tan rã của chế độ xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã tác động trật tự thế giới như thế nào?
A. Trật tự thế giới “ Vecxai- Oasinhtơn” thành lập.        C. Trật tự thế giới hai cực Ianta hình thành.
 B. Trật tự thế giới “ Vecxai- Oasinhtơn” tan rã.   D. Trật tự thế giới hai cực Ianta kết thúc.
PHẦN IV.
Câu 1. Hội nghị I-an-ta lịch sử đã diễn ra trong thời gian nào?
a. Từ ngày 04 đến 12 tháng 02 năm 1945.
b. Từ ngày 04 đến 12 tháng 03 năm 1945.
c. Từ ngày 04 đến 12 tháng 04 năm 1945.
d. Từ ngày 04 đến 12 tháng 05 năm 1945.
Câu 2. Đầu năm 1945, những vấn đề cần giải quyết trong phe Đồng minh là gì ?   
a. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh.
b. Phân chia khu vực chiếm đóng , phạm vi ảnh hưởng của các nước.
c. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước phát xít bại trận .
d. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
Câu 3. Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?
a. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng.
b. Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.
c. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta.
d. Tất cả các lý do trên.	
Câu 4. Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?
a. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô) : 9/2/1945.
b. Hội nghị Xan-phran-xi-xcô (Mĩ) : 4-6/1945.
c. Hội nghị Pôt-xơ-đam (Đức) : 7-8/1945.
d. a, b đúng.
Câu 5. Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triÓn mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiÖm vụ chính của :
a. Liên minh châu Âu   	b.Hội nghị I-an-ta.
c. ASEAN .                  	d.Liên hợp Quốc.
Câu 6. Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào ?
a. 8/1997.		b. 9/1997.	
	c. 1/1987.					 d. 11/1987.
Câu 7. Mục tiêu của "chiến tranh lạnh" là gì ?
a. Mĩ và các nước đế quốc thực hiện chính sách thù địch,chống Liên Xô và các nước XHCN.
b. Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh của mình chống Liên Xô.
c. chống lại sự ảnh hưởng của Liên Xô.
	d. Phá hoại phong trào cách mạng thế giới.
Câu 8. Hậu quả lớn nhất về kinh tế do cuộc "chiến tranh lạnh" mang laị là gì ?
a. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng.
b. Các cường quốc phải chi một khoản tiền khổng lồ để chế tạo và sản xuất vũ khí.
c. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu bao khó khăn, đói nghèo và bệnh tật.
	d. a, b, c đúng.
Câu 9. Vì sao "trật tư hai cực I-an-ta" bị sụp đỗ ?
a. Xô - Mĩ mất dần vai trò của mình đối với các nước
b. Xô - Mĩ quá chán ngán trong chạy đua vũ trang
c. Các nước Tây Âu, Nhật Bản đã vượt xa Xô- Mỹ về khoa học kĩ thuật.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 10. Sau "chiến tranh lạnh", dưới tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc :
a. Lấy quân sự làm trọng điểm.	
b. Lấy chính trị làm trọng điểm 
c. Lấy kinh tế làm trọng điểm.	
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